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Phần A- ĐẠI SỐ
Chương I: CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

1. Định nghĩa, tính chất căn bậc hai

· Cho a là một biểu thức đại số, người ta gọi 
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được gọi là căn bậc hai số học của a.
· Với a ( 0 ta có x =
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· Với hai số a và b không âm, ta có: a < b ( 
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2. Các công thức biến đổi căn thức
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Ví dụ 1. Tìm các giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa:
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Giải
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Ví dụ 2. Tính giá trị của biểu thức: 
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Ví dụ 3. Rút gọn biểu thức:
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Giải
a)  Gợi ý: Phân tích 
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Ví dụ 4. Giải phương trình:

a) 
[image: image55.wmf]52121

x

+=





b) 
[image: image56.wmf]42035794520

xxx

+-+++=


Giải

a) 
[image: image57.wmf]52121

x

+=

 
[image: image58.wmf]2

2

20

522112424216

5

xxxx

Û=-Û==Û=Û=





                                                                  
[image: image59.wmf]16

2

x

Û=

 = 8

      Vậy phương trình có 1 nghiệm x = 8

b)  ĐK: x + 5 
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x = 1 - 5 = -4(thỏa ĐK)

      Vậy phương trình có một nghiệm x = -4

( Tìm điều kiện xác định:   Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau đây xác định:

Bài 1.Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau đây xác định:
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Bài 2. Tìm x để các biểu thức sau có nghĩa:         
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( Rút gọn biểu thức  
Bài 1.Thu gọn các biểu thức sau:
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Bài 2. Trục các căn thức sau:
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Bài 3. Trục căn thức ở mẫu và thực hiện phép tính:
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Bài 4. Thực hiện các phép tính sau:
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( Giải phương trình:

Phương pháp:
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(  Chú ý:  [image: image120.png]Va?



 ( |A|=B ;    |A|=A khi A ≥ 0;  |a|=-A khi A≤ 0.

Bài 1. Giải các phương trình sau:
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Bài 2. Giải các phương trình sau:
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Bài 3. Giải các phương trình sau:
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Bài 4. Giải các phương trình sau:
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Bài 5. Giải các phương trình sau:
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Bài 6. Giải các phương trình sau:
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Bài 7. Giải các phương trình sau:
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CÁC BÀI TOÁN RÚT GỌN: 
A.Các bước thực hiên:

( Tìm ĐKXĐ của biểu thức: là tìm TXĐ của từng phân thức rồi kết luận lại.

(Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (rồi rút gọn nếu được)

(Quy đồng, gồm các bước:

+ Chọn mẫu chung : là tích các nhân tử chung và riêng, mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

+ Tìm nhân tử phụ: lấy mẫu chung chia cho từng mẫu để được nhân tử phụ tương ứng.

+ Nhân nhân tử phụ với tử – Giữ nguyên mẫu chung.

(Bỏ ngoặc: bằng cách nhân đa thức hoặc dùng hằng đẳng thức.

(Thu gọn: là cộng trừ các hạng tử đồng dạng.

(Phân tích tử thành nhân tử ( mẫu giữ nguyên).

(Rút gọn.

B.Bài tập luyện tập:
Bài 1.Cho biểu thức: A = 
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 với ( x >0 và x ≠ 1)
     a) Rút gọn biểu thức A;

b) Tính giá trị của biểu thức A tại 
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Bài 2. Cho biểu thức : P = 
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 4 ) 
     a) Rút gọn biểu thức P;

b)Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1.
Bài 3: Cho biểu thức: A =
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     a) Đặt điều kiện để biểu thức A có nghĩa;
b)Rút gọn biểu thức A;
     c)Với giá trị nào của x thì A< -1.
Bài 4. Cho biểu thức: B  = 
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    a) Tìm TXĐ rồi rút gọn biểu thức B;

b) Tính giá trị của B với x =3;
    c)  Tìm giá trị của x để 
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Bài 5. Cho biểu thức: P = 
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    a)  Tìm TXĐ;

b)  Rút gọn P;

c)  Tìm x để P = 2. 

 Bài 6. Cho biểu thức: Q = (
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   a) Tìm TXĐ rồi rút gọn Q; 


b) Tìm a để Q dương; 

   c) Tính giá trị của biểu thức biết a = 9- 4
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Bài 7. Cho biểu thức:  K = 
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   a) Tìm x để K có nghĩa;
 b) Rút gọn K;
 c) Tìm x khi  K= 
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   d) Tìm giá trị lớn nhất của K.
Bài 8. Cho biểu thức: G =
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    a)Xác định x để G tồn tại;


b)Rút gọn biểu thức G;
    c)Tính giá trị của G khi x = 0,16;

d)Tìm gía trị lớn nhất của G;
    e)Tìm x ( Z để G nhận giá trị nguyên;
    f)Chứng minh rằng : Nếu 0 < x < 1 thì M nhận giá trị dương; 

    g)Tìm x để G nhận giá trị âm;
Bài 9. Cho biểu thức: P= 
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  Với x ≥ 0 ; x ≠ 1

   a)Rút gọn biểu thức trên;

b)Chứng minh rằng P > 0 với mọi x≥ 0 và   x ≠ 1.
Bài 10. Cho biểu thức:       Q=
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   a)Tìm a dể Q tồn tại;
          b)Chứng minh rằng Q không phụ thuộc vào giá trị của a.
Bài 11. Cho biểu thức:

                 A=
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    a)Rút gọn A

          b)Tìm các số nguyên dương x để y = 625 và A < 0,2

Bài 12. Xét biểu thức: P=
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    (Với a ≥0 ; a ≠ 16)

    1)Rút gọn P;               2)Tìm a để P =-3;           3)Tìm các số tự nhiên a để P là số nguyên tố.
Chương II  HÀM SỐ - HÀM SỐ BẬC NHẤT
I. HÀM SỐ:

 Khái niệm hàm số

* Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x sao cho mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số.

* Hàm số có thể cho bởi công thức hoặc cho bởi bảng.

II. HÀM SỐ BẬC NHẤT:
( Kiến thức cơ bản:
3) Định nghĩa, tính chất hàm số bậc nhất
a) Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b (a, b ( R và a ( 0)

b) Hàm số bậc nhất xác định với mọi giá trị  x( R.

     Hàm số đồng biến trên R khi a > 0. Nghịch biến trên R khi a < 0.

4) Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ( 0) là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b (a: hệ số góc, b: tung độ gốc).

5) Cho (d): y = ax + b và (d'): y = a'x + b' (a, a’ ≠ 0). Ta có:


(d) ( (d') 
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6) Gọi ( là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox thì: 



Khi a > 0 ta có tan( = a



Khi a < 0 ta có tan(’
[image: image183.wmf]a
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 ((’ là góc kề bù với góc
Ví dụ 1 : Tìm m để hàm số y  = (m - 2)x + 1 nghịch biến trên 
[image: image184.wmf]¡

 ?

        Hướng dẫn :

        Hàm số y  = (m - 2)x + 1 nghịch biến trên 
[image: image185.wmf]¡
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 m – 2 < 0 
[image: image187.wmf]Û

 m < 2

Dạng bài tập viết phương trình của đường thẳng (d) khi biết một số điều kiện :

 a) Biết (d) song song với đường thẳng (d’) : y = ax + b (a [image: image188.png]


0) và đi qua điểm A(x​0; y0)

     * Cách giải :
 - Vì đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d’) nên phương trình của đường thẳng (d) có dạng y = ax + b’ (b’ [image: image189.png]


0 ).
- Vì đường thẳng (d) đi qua điểm A(x​0; y0) nên ta có : y​​0 = ax0 + b’ . Từ đó suy ra b’, ta so sánh với điều kiện b’ [image: image190.png]


0.
- Kết luận về phương trình của đường thẳng (d).
 * Ví dụ : Viết phương trình của đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = 2x + 1 và đi qua điểm A(1; 2).
 Hướng dẫn :
 - Vì đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = 2x + 1 nên phương trình của đường thẳng (d) có dạng y = 2x + b (với b [image: image191.png]


1)
- Vì đường thẳng (d) đi qua điểm A(1; 2) nên khi x = 1 thì y = 2, do đó ta có: 

                                                  2 = 2.1 + b 
[image: image192.wmf]Þ

 b = 0 (Thỏa mãn b [image: image193.png]


1)
Vậy phương trình của đường thẳng (d) là y = 2x.
b) Biết (d) đi qua hai điểm A(x1; y1) và B(x2; y2) :
  * Cách giải : 

 - Phương trình của đường thẳng (d) có dạng y = ax + b 
 - Vì (d) đi qua điểm A(x1; y1) nên ta có : y1 = ax1 + b   
 - Vì (d) đi qua điểm B(x2; y2) nên ta có : y2 = ax2 + b
     Do đó ta có hệ phương trình 
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 - Giải hệ phương trình trên ta tìm được a và b, sau đó kết luận về phương trình của đường thẳng (d).
* Ví dụ : Xác định hàm số y = ax + b , biết rằng đồ thị của hàm số đi qua hai điểm A(1; 3) và B(-1; -1).
Hướng dẫn :
 - Vì đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua điểm  A(1; 3) nên ta có : 3 = a.1 + b hay  a + b = 3 (1)
  Lại có đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua điểm B(-1; -1) nên ta có : -1 = a(-1) + b

    hay –a + b = -1 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình : 
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  - Giải hệ phương trình trên ta được a = 2 và b = 1

      Vậy hàm số cần tìm là y = 2x + 1

(Lưu ý : Nếu biết đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng y0 thì có nghĩa là đồ thị hàm số đi qua điểm (0; y0). Đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng x0 có nghĩa là đồ thị của hàm số đi qua điểm (x0; 0))

Dạng bài tập liên quan đến vị trí tương đối của hai đường thẳng :

  a) Cách giải :  Dựa vào điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau (đã nêu ở phần kiến thức cơ bản ) để làm.

  Lưu ý : - Muốn tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng, ta giải hệ phương trình gồm hai

                phương trình của hai đường thẳng đó.

              - Muốn tìm điều kiện để ba đường thẳng đồng quy, trước hết ta tìm tọa độ giao điểm 

               của hai đường thẳng đã có phương trình cụ thể, sau đó ta tìm điều kiện để đường 

               thẳng còn lại cũng đi qua giao điểm của hai đường thẳng đó.

  b) Ví dụ : Xác định m để  hai đường thẳng y = (m2 - 2)x + m + 3 và 

                   y = (2m - 2)x + 2m + 1 song song với nhau.

Hướng dẫn : Điều kiện để hai đường thẳng đã cho song song với nhau là :                       
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          Vậy với m = 0 thì hai đường thẳng đã cho song song với nhau.
( Bài tập:  

Bài 1: Cho hai đường thẳng (d1): y = ( 2 + m )x + 1 và  (d2): y = ( 1 + 2m)x + 2 


1) Tìm m để (d1) và  (d2)  cắt nhau .


2) Với m =  – 1 , vẽ (d1) và  (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy rồi tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d1) và  (d2) bằng phép tính.


Bài 2: Cho hàm số bậc nhất y = (2 - a)x + a . Biết đồ thị hàm số đi qua điểm M(3;1), hàm  số đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao? 

Bài 3: Cho hàm số bậc nhất y = (1- 3m)x  + m + 3 đi qua N(1;-1) , hàm số đồng biến hay nghịch biến ? Vì sao? 

Bài 4: Cho hai đường thẳng y = mx – 2 ;(m
[image: image198.wmf])
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và y = (2 - m)x + 4 ;
[image: image199.wmf])
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m

. Tìm điều kiện của m để hai đường thẳng trên:

a)Song song;



b)Cắt nhau .

Bài 5: Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng y = 2x + 3+m và y = 3x + 5- m cắt nhau tại  một điểm trên trục tung .Viết phương trình đường thẳng (d) biết (d) song song với  (d’): y = 
[image: image200.wmf]x
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 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 10.

Bài 6: Viết phương trình đường thẳng (d), biết (d) song song với (d’) : y = - 2x và đi qua điểm A(2;7).

Bài 7: Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(2; - 2) và B(-1;3).

Bài 8: Cho hai đường thẳng : (d1): y = 
[image: image201.wmf]1
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 và (d2): y = 
[image: image202.wmf]2
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a/ Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.

b/ Gọi A và B lần lượt là giao điểm của (d1) và (d2) với trục Ox , C là giao điểm của (d1) và (d2) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị trên hệ trục tọa độ là cm)?

Bài 9: Cho các đường thẳng (d1) : y = 4mx - (m+5) với m
[image: image203.wmf]¹
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                                               (d2) : y = (3m2 +1) x +(m2 -9)

a) Với giá trị nào của m thì (d1) // (d2) 

b) Với giá trị nào của m  thì (d1) cắt (d2) tìm toạ độ giao điểm  Khi m = 2 

c) C/m rằng khi m thay đổi thì đường thẳng (d1) luôn đi qua điểm cố định A ;(d2) đi qua điểm cố định B . Tính BA ? 

Bài 10: Cho hàm số :  y = ax +b 

a) Xác định hàm số biết đồ thị của nó song song với y = 2x +3 và đi qua điểm A(1,-2)

b)Vẽ đồ thị hàm số vừa xác định - Rồi tính độ lớn góc ( tạo bởi đường thẳng trên với trục Ox
c)Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng trên với đường thẳng y = - 4x +3 ?

d) Tìm giá trị của m để đường thẳng trên song song với đường thẳng y = (2m-3)x +2

Phần B - HÌNH HỌC

CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
I. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.



( Định lí Pi-ta-go:
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Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. AH là đường cao. Tính BH, CH, AC và AH.


HD:
[image: image210.wmf]BHcm
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Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 10cm, AB = 8cm. AH là đường cao. Tính BC, BH, CH, AH.


HD: BC=2[image: image215.png]


; BH=32[image: image217.png]


/41  ; CH=50[image: image219.png]


/41;  AH=40[image: image221.png]


/41.

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 12cm. Tính chiều dài hai cạnh góc vuông biết 
[image: image222.wmf]2
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HD:
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Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết BH = 10cm, CH = 42 cm. Tính BC, AH, AB và AC.


HD:
[image: image225.wmf]BCcm
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.
Bài 5. Hình thang cân ABCD có đáy lớn AB = 30cm, đáy nhỏ CD = 10cm và góc A là 
[image: image229.wmf]0
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      a) Tính cạnh BC.

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD. Tính MN.
Bài 6. Cho tứ giác lồi ABCD có AB = AC = AD = 10cm, góc B bằng 
[image: image230.wmf]0
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 và góc A là 
[image: image231.wmf]0
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     a) Tính đường chéo BD.
           b) Tính các khoảng cách BH và DK từ B và D đến AC.       

     c)Tính HK.


d) Vẽ BE ( DC kéo dài. Tính BE, CE và DC.
Bài 7. Cho đoạn thẳng AB = 2a. Từ trung điểm O của AB vẽ tia Ox ( AB. Trên Ox, lấy điểm D sao cho 
[image: image232.wmf]a

OD
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. Từ B kẻ BC vuông góc với đường thẳng AD.                                       
a)TínhAD, AC và BC theo a.                                                                                                                                    b) Kéo dài DO một đoạn OE = a. Chứng minh bốn điểm A, B, C và E cùng nằm trên một đường tròn.

Bài 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết 
[image: image233.wmf]AB
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 và AH = 420. Tính chu vi tam giác ABC.

Bài 9. Cho hình thang ABCD vuông góc tại A và D. Hai đường chéo vuông góc với nhau tại O. Biết 
[image: image234.wmf]ABOA

213,6

==

, tính diện tích hình thang ABCD.

II. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
1. Định nghĩa: Cho tam giác vuông có góc nhọn (.
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Chú ý: 


( Cho góc nhọn (. Ta có: 
[image: image239.wmf]0sin1;0cos1
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( Cho 2 góc nhọn (, (. Nếu 
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[image: image244.wmf]=
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2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:


Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng cotang góc kia.
Sin (900-a) = cosa

tan(900-a)=cotana

cos(900-a)=sina

cotan(900-a)=tana

Ví dụ: sin 250=cos650; tan200=cotan700…..

3. Tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt:
[image: image560.jpg]
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4. Một số hệ thức lượng giác
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5. Công thức tính diện tích tam giác:

[image: image253.png]1 . 1 . 1 .
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= P.r = [image: image255.png]abc




    R: Bán kính đường tròn ngoại tiếp,  r: Bán kính đường tròn nội tiếp.

( Diện tích tam giác bằng một nửa tích hai cạnh kề với sin góc xen giữa hai cạnh đó).

Trong tam giác bất kì:

                               [image: image256.png]b ¢ _a

= = =2R
sinB sinC sinA




   Với a là cạnh đối diện góc A, b là cạnh đối diện góc B, c là cạnh đối diện góc C.

BÀI TẬP:

Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 64cm và CH = 81cm. Tính các cạnh và góc tam giác ABC.

HD: AB2=BH.BC nên AB=96,3cm; AC2=HC.BC nên AC=108,4cm


CosC= [image: image258.png]AC _ 108,4
— =——=10,75
BC 145



  nên [image: image260.png]¢ = 41% B = 49°



.

Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tìm các tỉ số lượng giác của góc B khi:                    
a) BC = 5cm, AB = 3cm.
b) BC = 13 cm, AC = 12 cm.
c) AC= 4cm, AB=3cm.

HD: a) 
[image: image261.wmf]B

sin0,8

=

; 
[image: image262.wmf]B

cos0,6

=


Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 10cm và AC = 15cm.                                   
a) Tính góc B.


b) Phân giác trong góc B cắt AC tại I. Tính AI.           
c) Vẽ AH ( BI tại H. Tính AH.


HD:

a, tanB=[image: image264.png]AC 15
1B 10



  nên  [image: image266.png]


.


b, tan[image: image268.png]


  nên AI=AB. tan[image: image270.png]ABI



=10.tan280 =5,3cm


c, sin[image: image272.png]


  nên AH=AB.sin[image: image274.png]


 = 10.sin280 =4,7cm.
Bài 4. Tính giá trị các biểu thức sau:                                                                                        
a) 
[image: image275.wmf]20202020202020

cos15cos25cos35cos45cos55cos65cos75

++++++

.                       
b) 
[image: image276.wmf]20202020202020

sin10sin20sin30sin40sin50sin70sin80

-+---+

.                             
c) 

[image: image277.wmf]00000

sin15sin75cos15cos75sin30

+--+



d) 
[image: image278.wmf]0000

sin35sin67cos23cos55

+--

         
e) 
[image: image279.wmf]20202020

cos20cos40cos50cos70

+++



f) 
[image: image280.wmf]0000

sin20tan40cot50cos70

-+-


HD: Dùng công thức: sin(900-a)=cosa; tan(900-a)=cota.

a)[image: image282.png]cos?15°% + cos?75°%) + (cos?25° + cos?65°) + (cos?35° + cos255°) + cos?45° =
(cos?15° + sin? 15%) + (cos225° + sin?25°) + (cos235° + sin?35%) 4+ cos245°=1+1+

14 (D2 =



b) 
[image: image283.wmf]3

4

-



c) 
[image: image284.wmf]0,5



d) 0

e) 2

f) 0.
Bài 5. Cho biết một tỉ số lượng giác của góc nhọn (, tính các tỉ số lượng giác còn lại của (: 
    a) 
[image: image285.wmf]sin0,8

=

a



   b) 
[image: image286.wmf]cos0,6

a

=



  c) 
[image: image287.wmf]tan3

=

a



d) 
[image: image288.wmf]cot2

=

a


Bài 6. Rút gọn các biểu thức sau:                                                                                           
    a) 
[image: image289.wmf](1cos)(1cos)

aa

-+

        b) 
[image: image290.wmf]22

1sincos

aa

++

          c) 
[image: image291.wmf]2

sinsincos

aaa

-

          
   d) 
[image: image292.wmf]4422

sincos2sincos

aaaa

++


e) 
[image: image293.wmf]222

tansintan

aa

-

a


f) 
[image: image294.wmf]222

costancos

aaa

+


Bài 7. Chứng minh các hệ thức sau:                                                                                       
  a) 
[image: image295.wmf]cos1sin

1sincos

aa

aa

+

=

-




b) 
[image: image296.wmf]22

(sincos)(sincos)

4

sin.cos

aaaa

aa

+--

=


Bài 8. Cho tam giác nhọn ABC. Gọi a, b, c lần lượt là độ dài các cạnh đối diện với các đỉnh A, B, C.                                                                                                                                 
a) Chứng minh:

[image: image297.wmf]abc

ABC

sinsinsin

==

.                                                                             
b) Có thể xảy ra đẳng thức 
[image: image298.wmf]ABC

sinsinsin

=+

 không?                                                         
c) Chứng minh:     [image: image300.png]1 . 1 . 1 .
ShaBc :;ab.smC :;bc.smA :;ac.smB



   ( Diện tích tam giác bằng một nửa tích hai cạnh kề với sin góc xen giữa hai cạnh đó).
III. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c.





[image: image301.wmf]baBaC

.sin.cos

==

;


[image: image302.wmf]caCaB

.sin.cos

==






[image: image303.wmf]bcBcC

.tan.cot

==

;


[image: image304.wmf]cbCbB

.tan.cot

==


BÀI TẬP:

Bài 1. Giải tam giác vuông ABC, biết góc A=900 và:                                                                                                   a) 
[image: image305.wmf]acmbcm

15;10

==




b) 
[image: image306.wmf]bcmccm

12;7

==


Bài 2. Cho tam giác ABC có góc B=600, C=500, AC=35cm. Tính diện tích tam giác ABC.

Bài 3. Cho tứ giác ABCD có góc A=D=900, C=400, AB=4cm, AD=3cm. Tính diện tích tứ giác.

Bài 4. Cho tứ giác ABCD có các đường chéo cắt nhau tại O. Cho biết 
[image: image307.wmf]ACcmBDcm

4,5

==

, góc AOB =500. Tính diện tích tứ giác ABCD.

Bài 5. Chứng minh rằng:                                                                                                   
a) Diện tích của một tam giác bằng nửa tích của hai cạnh nhân với sin của góc nhọn tạo bởi các đường thẳng chứa hai cạnh ấy.                                                                                                                b) Diện tích của một hình bình hành bằng tích của hai cạnh kề nhân với sin của góc nhọn tạo bởi các đường thẳng chứa hai cạnh ấy.

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I
Bài 1. Cho tam giác ABC có AB = 21m, AC = 28m, BC = 35m.                                                                       a) Chứng minh tam giác ABC vuông.
b) Tính 
[image: image308.wmf]BC

sin,sin

.
Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, đường phân giác AD. Cho biết HB = 112, HC = 63.         
a) Tính độ dài AH.

                      b) Tính độ dài AD.

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 5, CH = 6.                                          a) Tính AB, AC, BC, BH.

           b) Tính diện tích tam giác ABC.

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 16, BH = 25.                                           a) Tính AB, AC, BC, CH.

           b) Tính diện tích tam giác ABC.

Bài 5. Cho hình thang ABCD có góc A=D=900 và hai đường chéo vuông góc với nhau tại O.                                                                                                                                              a) Chứng minh hình thang này có chiều cao bằng trung bình nhân của hai đáy.                                   b) Cho AB = 9, CD = 16. Tính diện tích hình thang ABCD.                                                                     c) Tính độ dài các đoạn thẳng OA, OB, OC, OD.

Bài 6. Tính diện tích hình thang ABCD (AB // CD), biết AB = 10, CD = 27, AC = 12, BD = 35.
Bài 7. Cho biết chu vi của một tam giác bằng 120cm. Độ dài các cạnh tỉ lệ với 8, 15, 17.                          a) Chứng minh rằng tam giác đó là một tam giác vuông.                                                                             b) Tính khoảng cách từ giao điểm ba đường phân giác đến mỗi cạnh.

Bài 8. Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Biết góc A=480, AH=13cm. Tinh chu vi (ABC
Bài 9. Cho 
[image: image309.wmf]D

ABC vuông tại A, AB = a, AC = 3a. Trên cạnh AC lấy các điểm D, E sao cho AD = DE = EC.                                                                                                                                                             a) Chứng minh 
[image: image310.wmf]DEDB

DBDC

=

.

b) Chứng minh 
[image: image311.wmf]BDE

D

 đồng dạng 
[image: image312.wmf]D

CDB.                                       c) Tính tổng góc (AEB+BCD)
Bài 10. Cho hình thang ABCD có hai cạnh bên AD và BC bằng nhau, đường chéo AC vuông góc với cạnh bên BC. Biết AD = 5a, AC = 12a.                                                                     
a) Tính 
[image: image313.wmf]BB

BB

sincos

sincos

+

-

.


b) Tính diện tích hình thang ABCD.
Bài 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với A qua điểm B. Trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE = 2HA. Gọi I là hình chiếu của D trên HE.                                                                                                                                 
a) Tính AB, AC, HC, biết AH = 4cm, HB = 3cm.
                                                              
b) Tính   [image: image315.png]tan[ED ; tan HEC





c) Chứng minh [image: image317.png][ED = HEC



                                     
d) Chứng minh: 
[image: image318.wmf]DEEC

^

.
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Đặt BC = a, CA = b, AB = c, AH = h. Chứng minh rằng tam giác có các cạnh 
[image: image319.wmf]ahbch

;;

--

 là một tam giác vuông.

Bài 13. Cho tam giác nhọn ABC, diện tích bằng 1. Vẽ ba đường cao AD, BE, CF. Chứng minh rằng:                                                                                                                                   
a) 
[image: image320.wmf]AEFBFDCDE

SSSABC

222

coscoscos

++=++

.
b) 
[image: image321.wmf]DEF

SABC

222
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=--

.
Bài 14. Giải tam giác ABC, biết:                                                                                                      
 a) [image: image323.png]A =90%BC = 10cm; B = 75°





b) [image: image325.png]A = 120% AB = AC = 6cm



.                        
c) Trung tuyến ứng với cạnh huyền  
[image: image326.wmf]a

m

5

=

, đường cao AH = 4.                                           
d) Trung tuyến ứng với cạnh huyền  
[image: image327.wmf]a

m

5

=

, một góc nhọn bằng 
[image: image328.wmf]0

47

.

Bài 15. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm, BC = 6cm. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC.                                                                       
a) Giải tam giác vuông ABC. 

b) Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH.      
c) Tính: EA.EB + AF.FC.

CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN
I. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN
1. Đường tròn

Đường tròn tâm O bán kính R (R > 0) là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R.
2. Vị trí tương đối của một điểm đối với một đường tròn

Cho đường tròn (O; R) và điểm M.


( M nằm trên đường tròn (O; R) ( 
[image: image329.wmf]OMR

=

.


( M nằm trong đường tròn (O; R) ( 
[image: image330.wmf]OMR

<

.


( M nằm ngoài đường tròn (O; R) ( 
[image: image331.wmf]OMR

>

.

3. Cách xác định đường tròn

Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.
4. Tính chất đối xứng của đường tròn


( Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó. 


( Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn.



BÀI TẬP:

Bài 1. Cho tứ giác ABCD có [image: image333.png]


. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BD, DC và CA. Chứng minh rằng bốn điểm M, N, P, Q cùng nằm trên một đường tròn.


HD: Chứng minh MNPQ là hình chữ nhật.

Bài 2. Cho hình thoi ABCD có [image: image335.png]


. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh 6 điểm E, F, G, H, B, D cùng nằm trên một đường tròn.


HD: Chứng minh EFGH là hình chữ nhật, (OBE là tam giác đều.

Bài 3. Cho hình thoi ABCD. Đường trung trực của cạnh AB cắt BD tại E và cắt AC tại F. Chứng minh E, F lần lượt là tâm của đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC và ABD.

Bài 4. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Vẽ đường tròn (I) đường kính OA. Bán kính OC của đường tròn (O) cắt đường tròn (I) tại D. Vẽ CH ( AB. Chứng minh tứ giác ACDH là hình thang cân.

Bài 5. Cho hình thang ABCD (AB // CD, AB < CD) có [image: image337.png]


, CD = 2AD. Chứng minh 4 điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn.

Bài 6. Cho hình thoi ABCD. Gọi O là giao điểm hai đường chéo. M, N, R và S lần lượt là hình chiếu của O trên AB, BC, CD và DA. Chứng minh 4 điểm M, N, R và S cùng thuộc một đường tròn.

II. DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN

1. So sánh độ dài của đường kính và dây

Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.

2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây

( Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.


( Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy.

3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

( Trong một đường tròn:


– Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.


– Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.


( Trong hai dây của một đường tròn:


– Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn.


– Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn.

4. Đường tròn ngoại tiếp tam giác:


Đi qua 3 đỉnh của tam giác và có tâm là giao 3 đường trung trực của 3 cạnh.

Với tam giác vuông, tâm đường tròn ngoại tiếp là trung điểm cạnh huyền.

BÀI TẬP:

Bài 1. Cho đường tròn (O; R) và ba dây AB, AC, AD. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của B trên các đường thẳng AC, AD. Chứng minh rằng MN ≤ 2R.


HD: Chứng minh bốn điểm A, B, M, N cùng nằm trên đường tròn đường kính AB ( MN ≤ AB.

Bài 2. Cho đường tròn (O; R). Vẽ hai dây AB và CD vuông góc với nhau.     Chứng minh rằng:

[image: image338.wmf]ABCD
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.


HD: 
[image: image339.wmf]ABCD

SABCD
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.

Bài 3. Cho đường tròn (O; R) và dây AB không đi qua tâm. Gọi M là trung điểm của AB. Qua M vẽ dây CD không trùng với AB. Chứng minh rằng điểm M không là trung điểm của CD.


HD: Dùng phương pháp phản chứng. Giả sử M là trung điểm của CD ( vô lý.

Bài 4. Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Gọi M là một điểm nằm giữa A và B. Qua M vẽ dây CD vuông góc với AB. Lấy điểm E đối xứng với A qua M.                                     
a) Tứ giác ACED là hình gì? Vì sao?                                                                                          
b) Giả sử 
[image: image340.wmf]RcmMAcm

6,5,4

==

. Tính CD.                                                                                 
 c)* Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của M trên CA và CB. Chứng minh: 
[image: image341.wmf]MC
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HD: a) ACED là hình thoi
b) 
[image: image342.wmf]CDcm
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=







c) 
[image: image343.wmf]MAMCMBMC

MHMK

ACBC

..

,

==


Vì Với MA.MB=MC2; AC.BC=AM.AB.
Bài 5. Cho đường tròn (O; R) và hai dây AB, CD bằng nhau và vuông góc với nhau tại I. Giả sử 
[image: image344.wmf]IAcmIBcm

2,4

==

. Tính khoảng cách từ tâm O đến mỗi dây.

Bài 6. Cho đường tròn (O; R). Vẽ hai bán kính OA, OB. Trên các bán kính OA, OB lần lượt lấy các điểm M, N sao cho OM = ON. Vẽ dây CD đi qua M, N (M ở giữa C và N).                  
a)  Chứng minh CM = DN.                                                                                                     
b) Giả sử [image: image346.png]AOB = 90°



. Tính OM theo R sao cho 
[image: image347.wmf]CMMNND

==

.

Bài 7. Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA, OB. Qua M, N lần lượt vẽ các dây CD và EF song song với nhau (C và E cùng nằm trên một nửa đường tròn đường kính AB).                                                                                           
a) Chứng minh tứ giác CDEF là hình chữ nhật.                                                                         
b) Giả sử CD và EF cùng tạo với AB một góc nhọn 
[image: image348.wmf]0

30

. Tính diện tích hình chữ nhật CDFE.

Bài 8. Cho đường tròn (O; 12cm) có đường kính CD. Vẽ dây MN qua trung điểm I của OC sao cho góc NID bằng 
[image: image349.wmf]0

30

. Tính MN.
III. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ  ĐƯỜNG TRÒN
1. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn


Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng (. Đặt 
[image: image350.wmf]ddO
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Khi đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau thì đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn. Điểm chung của đường thẳng và đường tròn là tiếp điểm.

2. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

( Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.


( Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là tiếp tuyến của đường tròn.

3. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:


( Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.


( Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.


( Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm.

4. Đường tròn nội tiếp tam giác

( Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác là đường tròn nội tiếp tam giác, còn tam giác là ngoại tiếp đường tròn.


( Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường phân giác các góc trong tam giác.

5. Đường tròn bàng tiếp tam giác


( Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của một tam giác và tiếp xúc với các phần kéo dài của hai cạnh kia là đường tròn bàng tiếp tam giác.


( Với một tam giác, có ba đường tròn bàng tiếp.


( Tâm của đường tròn bàng tiếp tam giác trong góc A là giao điểm của hai đường phân giác các góc ngoài tại B và C, hoặc là giao điểm của đường phân giác góc A và đường phân giác ngoài tại B (hoặc C).

BÀI TẬP:

Bài 1. Cho tam giác ABC có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.                                      
a) Chứng minh rằng bốn điểm A, D, H, E cùng nằm trên một đường tròn (gọi tâm của nó là O).                                                                                                                                     
b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ME là tiếp tuyến của đường tròn (O).


HD:
 a) D, E nằm trên đường tròn đường kính AH.

b) Chứng minh   [image: image353.png]
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Bài 2. Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Vẽ dây AC sao cho [image: image357.png]CAB = 30°



. Trên tia đối của tia BA, lấy điểm M sao cho BM = R. Chứng minh rằng:                                                 
a) MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

b) 
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HD: a) Chứng minh (COM vuông tại C.
b) 
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Bài 3. Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 8, AC = 15. Vẽ đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với B qua H. Vẽ đường tròn đường kính CD, cắt AC ở E.                                   
a) Chứng minh rằng HE là tiếp tuyến của đường tròn.                       b) Tính độ dài HE.
Bài 4. Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn. Trên tia OB lấy điểm C sao cho BC = BO. Chứng minh rằng [image: image361.png]S
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Bài 5. Cho đường tròn (O; R) và một điểm A ở ngoài đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến AB, AC. Chứng minh rằng [image: image363.png]BAC = 60°



 khi và chỉ khi 
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Bài 6. Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O; R), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Đường thẳng vuông góc với OB tại O cắt AC tại N. Đường thẳng vuông góc với OC tại O cắt AB tại M.                                                                                                                          
a) Chứng minh rằng tứ giác AMON là hình thoi.                                                                 
b) Điểm A phải cách điểm O một khoảng bao nhiêu để cho MN là tiếp tuyến của (O)
Bài 7. Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Các tiếp tuyến của đường tròn vẽ từ A và C cắt nhau tại M. Trên tia AM lấy điểm D sao cho AD = BC. Chứng minh rằng:                                                                                                                                       a) Tứ giác ABCD là hình bình hành.          b) Ba đường thẳng AC, BD, OM đồng quy.

Bài 8. Cho đường tròn (O; r) nội tiếp tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng  
[image: image365.wmf]rpa
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, trong đó p là nửa chu vi tam giác, a là độ dài cạnh huyền.

Bài 9. Chứng minh rằng diện tích tam giác ngoại tiếp một đường tròn được tính theo công thức: 
[image: image366.wmf]Spr
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Bài 10. Cho đường tròn (O), dây cung CD. Qua O vẽ OH ( CD  tại H, cắt tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) tại M. Chứng minh MD là tiếp tuyến của (O).
IV. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI  ĐƯỜNG TRÒN

1. Tính chất đường nối tâm


( Đường nối tâm của hai đường tròn là trục đối xứng của hình gồm cả hai đường tròn đó.


( Nếu hai đường tròn cắt nhau thi hai giao điểm đối xứng với nhau qua đường nối tâm.


( Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.

2. Vị trí tương đối của hai đường tròn


Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; r). Đặt 
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3. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

Tiếp tuyến chung của hai đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn đó.


Tiếp tuyến chung ngoài là tiếp tuyến chung không cắt đoạn nối tâm.


Tiếp tuyến chung trong là tiếp tuyến chung cắt đoạn nối tâm.
BÀI TẬP:

Bài 1. Cho hai đường tròn (A; R1), (B; R2) và (C; R3) đôi một tiếp xúc ngoài nhau. Tính R1, R2 và R3 biết AB = 5cm, AC = 6cm và BC =7cm.


HD: 
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Bài 2. Cho hai đường tròn (O; 5cm) và (O(; 5cm) cắt nhau tại A và B. Tính độ dài dây cung chung AB biết OO( = 8cm.


HD: 
[image: image372.wmf]ABcm
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Bài 3. Cho hai đường tròn (O; R) và (O(; R() cắt nhau tại A và B với R > R(. Vẽ các đường kính AOC và AO(D. Chứng minh rằng ba điểm B, C, D thẳng hàng.


HD: Chứng minh BC, BD cùng song song với OO’ hoặc chứng minh [image: image374.png]CBD = 180°



.

Bài 4.  Cho hai đường tròn (O) và (O() cắt nhau tại A và B. Vẽ cát tuyến chung MAN sao cho MA = AN. Đường vuông góc với MN tại A cắt OO( tại I. Chứng minh I là trung điểm của OO(.


HD: Kẻ OH và O’P  vuông góc với NM, suy ra MH=HA=AP=PN suy ra AI là đường trung bình của hình thang HPO’O nên I là trung điểm OO’.

Bài 5. Cho hai đường tròn (O) và (O() tiếp xúc ngoài nhau tại A. Gọi M là giao điểm một trong hai tiếp tuyến chung ngoài BC và tiếp tuyến chung trong. Chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính OO( tại M.
Bài 6.  Cho hai đường tròn (O; R) và (O(; R) tiếp xúc ngoài nhau tại M. Hai đường tròn (O) và (O() cùng tiếp xúc trong với đường tròn lớn (O((; R(() lần lượt tại E và F. Tính bán kính R(( biết chu vi tam giác OO(O((  là 20cm.
Bài 7.  Cho đường tròn (O; 9cm). Vẽ 6 đường tròn bằng nhau bán kính R đều tiếp xúc trong với (O) và mỗi đường tròn đều tiếp xúc với hai đường khác bên cạnh nó. Tính bán kính R.
Bài 8. Cho hai đường tròn đồng tâm. Trong đường tròn lớn vẽ hai dây bằng nhau AB = CD và cùng tiếp xúc với đường tròn nhỏ tại M và N sao cho AB ( CD tại I. Tính bán kính đường tròn nhỏ biết IA = 3cm và IB = 9cm.
Bài 9. Cho ba đường tròn 
[image: image375.wmf]OOO
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 cùng có bán kính R và tiếp xúc ngoài nhau từng đôi một. Tính diện tích tam giác có ba đỉnh là ba tiếp điểm.

Bài 10. Cho hai đường tròn (O) và (O() tiếp xúc nhau tại A. Qua A vẽ một cát tuyến cắt đường tròn (O) tại B và cắt đường tròn (O() tại C. Từ B vẽ tiếp tuyến xy với đường tròn (O). Từ C vẽ đường thẳng uv song song với xy. Chứng minh rằng uv là tiếp tuyến của đường tròn (O().

Bài 11. Cho hình vuông ABCD. Vẽ đường tròn (D; DC) và đường tròn (O) đường kính BC, chúng cắt nhau tại một điểm thứ hai là E. Tia CE cắt AB tại M, tia BE cắt AD tại N. Chứng minh rằng:       
a) N là trung điểm của AD.

b) M là trung điểm của AB.
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG II

Bài 1. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Vẽ đường phân giác BI.                                              
a) Chứng minh rằng đường tròn (I; IA) tiếp xúc với BC.                                                     
b) Cho biết AB = a. Chứng minh rằng 
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HD: a) Vẽ ID ( BC ( IA = ID




b) Xét (ABI ( 
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Bài 2. Cho đường tròn (O; R) và một điểm A cố định trên đường tròn đó. Qua A vẽ tiếp tuyến xy. Từ một điểm M trên xy vẽ tiếp tuyến MB với đường tròn (O). Hai đường cao AD và BE của tam giác MAB cắt nhau tại H.                                                                                                                                    a) Chứng minh rằng ba điểm M, H, O thẳng hàng.                                                                                b) Chứng minh rằng tứ giác AOBH là hình thoi.                                                                                    c) Khi điểm M di động trên xy thì điểm H di động trên đường nào?

Bài 3. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Từ một điểm M trên nửa đường tròn ta vẽ tiếp tuyến xy. Vẽ AD và BC vuông góc với xy.                                                                            
a) Chứng minh rằng MC = MD.                                                                                               
b) Chứng minh rằng AD + BC có giá trị không đổi khi điểm M di động trên nửa đường tròn.                                                                                                                                       c) Chứng minh rằng đường tròn đường kính CD tiếp xúc với ba đường thẳng AD, BC và AB.                                                                                                                                          d) Xác định vị trí của điểm M trên nửa đường tròn (O) để cho diện tích tứ giác ABCD lớn nhất.


HD: a) OM là đường trung bình của hình thang ABCD.


b) AD + BC = 2R
c) Vẽ ME ( AB. (BME = (BMC ( ME = MC = MD


d) S = 2R.ME ≤ 2R.MO ( S lớn nhất ( M là đầu mút của bán kính OM ( AB.

Bài 4. Cho tam giác đều ABC, O là trung điểm của BC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm di động D, E sao cho [image: image381.png]


.                                                                               
 a) Chứng minh rằng tích BD.CE không đổi.                                                                       
 b) Chứng minh (BOD ∽ (OED. Từ đó suy ra tia DO là tia phân giác của góc BDE.          
c) Vẽ đường tròn tâm O tiếp xúc với AB. Chứng minh rằng đường tròn này luôn tiếp xúc với DE.


HD: a) (BOD ∽ (CEO ( BD.CE = 
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b) 
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c) Vẽ OK ( DE. Gọi H là tiếp điểm của (O) với cạnh AB. Chứng minh OK = OH.

Bài 5. Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB và một điểm E di động trên nửa đường tròn đó (E không trùng với A và B). Vẽ các tia tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn. Tia AE cắt By tại C, tia BE cắt Ax tại D.                                                                                                 
a) Chứng minh rằng tích AD.BC không đổi.                                                                         
b) Tiếp tuyến tại E của nửa đường tròn cắt Ax, By theo thứ tự tại M và N. Chứng minh rằng ba đường thẳng MN, AB, CD đồng quy hoặc song song với nhau.                               
c) Xác định vị trí của điểm E trên nửa đường tròn để diện tích tứ giác ABCD nhỏ nhất. Tính diện tích nhỏ nhất đó.
Bài 6. Cho đoạn thẳng AB cố định. Vẽ đường tròn (O) tiếp xúc với AB tại A, đường tròn (O() tiếp xúc với AB tại B. Hai đường tròn này luôn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB và luôn tiếp xúc ngoài với nhau. Hỏi tiếp điểm M của hai đường tròn di động trên đường nào?

Bài 7. Cho đường tròn (O; R) nội tiếp (ABC. Gọi M, N, P lần lượt là tiếp điểm của AB, AC, BC với (O). Chứng minh rằng: 
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Bài 8. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Dây CD cắt đường kính AB tại I. Gọi H và K lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến CD. Chứng minh CH = DK.

HD: Vẽ EH ( CD. Chứng minh EH = EK ( CH = DK.

Bài 9. Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA và MB (A, B là tiếp điểm). Cho biết góc [image: image386.png]AMB = 40°



.                                                                                                               
a) Tính góc [image: image388.png]


.                                                                                                                  
b) Từ O kẽ đường thẳng vuông góc với OA cắt MB tại N. Chứng minh tam giác OMN là tam giác cân.

Bài 10. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn cùng phía đối với AB. Từ điểm M trên nửa đường tròn (M khác A, B) vẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt Ax và By lần lượt tại C và D.                                                            
a) Chứng minh: Tam giác COD là tam giác vuông.                                                              
b) Chứng minh: MC.MD = OM2.                                                                                          
c) Cho biết OC = BA = 2R, tính AC và BD theo R.
Bài 11. Cho hai đường tròn (O) và (O() tiếp xúc ngoài với nhau tại B. Vẽ đường kính AB của đường tròn (O) và đường kính BC của đường tròn (O(). Đường tròn đường kính OC cắt (O) tại M và N.                                                                                                                      a) Đường thẳng CM cắt (O() tại P. Chúng minh: OM // BP.                                                   
b) Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với CM cắt tia ON tại D. Chứng minh tam giác OCD là tam giác cân.

Bài 12.Cho hai đường tròn (O; R) và (O(; R() cắt nhau tại A và B sao cho đường thẳng OA là tiếp tuyến của đường tròn (O(; R(/). Biết R = 12cm, R( = 5cm.                                           
a) Chứng minh: O(A là tiếp tuyến của đường tròn (O; R).                                                  

b) Tính độ dài các đoạn thẳng OO(, AB.

Bài 13.Cho đường tròn tâm O bán kính R = 6cm và một điểm A cách O một khoảng 10cm. Từ A vẽ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm).                                                                               
a) Tính độ dài đoạn tiếp tuyến AB.                                                                                         
b) Vẽ cát tuyến ACD, gọi I là trung điểm của đoạn CD. Hỏi khi C chạy trên đường tròn (O) thì I chạy trên đường nào ?
Bài 14. Cho hai đường tròn đồng tâm (O; R) và (O; r). Dây AB của (O; R) tiếp xúc với (O; r). Trên tia AB lấy điểm E sao cho B là trung điểm của đoạn AE. Từ E vẽ tiếp tuyến thứ hai của (O; r) cắt (O; R) tại C và D (D ở giữa E và C).                                                        
a) Chứng minh: EA = EC.                                                                                                        
b) Chứng minh: EO vuông góc với BD.                                                                               
c) Điểm E chạy trên đường nào khi dây AB của (O; R) thay đổi nhưng luôn tiếp xúc với (O; r)?

Bài 15.Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và một điểm M nằm trên nửa đường tròn đó. H là chân đường vuông góc hạ từ M xuống AB.                                                            
a) Khi AH = 2cm, MH = 4cm, hãy tính độ dài các đoạn thẳng AB, MA, MB.                      
b) Khi điểm M di động trên nửa đường tròn (O). Hãy xác định vị trí của M để biểu thức: 
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 có giá trị nhỏ nhất.                                                                                          
c) Tiếp tuyến của (O) tại M cắt tiếp tuyến của (O) tại A ở D, OD cắt AM tại I. Khi điểm M di động trên nửa đường tròn (O) thì I chạy trên đường nào ?

Bài 16. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) đường kính AD. Gọi H là trực tâm của tam giác.                                                                                                                            
a) Tính số đo góc [image: image391.png]


 ?                                                                                                        
b) Tứ giác BHCD là hình gì? Vì sao?                                                                                     
c) Gọi M là trung điểm BC . Chứng minh 2OM = AH.
Bài 17. Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Đường cao AH cắt  đường tròn (O) ở D.                                                                                                                                  
a) AD có phải là đường kính của đường tròn (O) không ? Vì sao?                                        
b) Chứng minh: BC2 = 4AH.DH.                                                                                          
c) Cho BC = 24cm, AB = 20cm. Tính  bán kính của đường tròn (O).
Bài 18. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi H là trung điểm OA. Dây CD vuông góc với OA tại H.                                                                                                                           
a) Tứ giác ACOD là hình gì? Vì sao?                                                                                     
b) Chứng minh các tam giác OAC và CBD là các tam giác đều.                                           
c) Gọi M là trung điểm BC. Chứng minh ba điểm D,O, M thẳng hàng.                              
d) Chứng minh:  CD2 = 4 AH. HB.

Bài 19. Cho đường tròn đường kính  10 cm, một đường thẳng d cách tâm O một khoảng bằng 3 cm.                                                                                                                             
a) Xác định vị trí tương đối của đường thẳng d và đường tròn (O).                                       
b) Đường thẳng d cắt đường tròn (O) tại điểm A và B. Tính độ dài dây AB.                         
c) Kẻ đường kính AC của đường tròn (O). Tính độ dài BC và số đo góc CAB (làm tròn đến độ).                                                                                                                                  d) Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại C cắt tia AB tại M. Tính độ dài BM.

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ

Bài 1: Một khúc sông rộng 20m. Một chiếc thuyền qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo 26m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc thuyền lệch đi một góc bao nhiêu? (góc làm tròn đến độ)

Bài 2: Một máy bay từ mặt đất có đường bay lên tạo với mặt đất một góc 300. Hỏi sau khi bay được 10km thì khoảng cách của máy bay và mặt đất là bao nhiêu?
Bài 3: Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m. Hãy tính góc (làm tròn đến độ) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất.

Bài 4: Một cây cao 3 m. Ở một thời điểm vào ban ngày mặt trời chiếu tạo thành bóng dài 2 m. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là bao nhiêu ? (làm tròn số đo góc tới độ).

Bài 5: Một cái thang dài 3m ghi:“ để đảm bảo an toàn khi dùng, phải đặt thang với mặt đất một góc từ 600 đến 700“. Đo góc thì khó hơn đo độ dài. Vậy hãy cho biết :khi dùng thang đó chân thang phải đặt cách tường khoảng bao nhiêu mét để đảm bảo an toàn? (làm tròn 2 chữ số thập phân)

Bài 6: Tính chiều cao của một cây cổ thụ có bóng trên mặt đất dài 8m và có tia sáng từ đỉnh tạo với mặt đất một góc bằng 600
Bài 7: Một chiếc máy bay bay lên với vận tốc 500km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 
[image: image392.wmf]0
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. Hỏi sau 1,2 phút máy bay lên cao được bao nhiêu kilômét theo phương thẳng đứng.  

Bài 8: Một người muốn làm một mái che cho một cửa sổ, tính từ tường ra khoảng 1mét, nghiên xuống 30 độ so với mặt đất. Hỏi người đó phải cắt miếng tôn dài bao nhiêu mét ? ( kết quả làm tròn chữ số thập phân thứ 2)

Bài 9: Vào buổi trưa, bóng của toà  nhà in trên mặt đất dài 16m. Tính độ cao của toà nhà đó biết góc tạo bởi tia nắng và mặt đất là 500.

Bài 10: Tính chiều cao của một ngôi nhà có bóng trên mặt đất dài 3m và có tia sáng từ đỉnh tạo với mặt đất một góc bằng 600.
Bài 11: Hải đăng Đá Lát là một trong bảy ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam, được đặt trên đảo Đá Lát ở vị trí cực Tây quần đảo, thuộc xã đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ngọn hải đăng được xây dựng năm 1994, cao 42m, có tác dụng chỉ vị trí đảo, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Trường Sa định hướng và xác định được vị trí của mình. Một người đi tàu trên biển muốn đến hải đăng Đá Lát, người đó đứng trên mũi tàu và dùng giác kế đo được góc giữa mũi tàu và tia nắng chiếu từ đỉnh ngọn hải đăng đến tàu là 100. 

a/ Tính khoảng cách từ tàu đến ngọn hải đăng. (Làm tròn đến một chữ số thập phân).

b/ Trên tàu còn 1 lít dầu, cứ đi 10m thì tàu đó hao tốn hết 0,02 lít dầu. Hỏi tàu đó có đủ dầu để đến ngọn hải đăng Đá Lát hay không? Vì sao?

Bài 12: Tính chiều cao của một ngọn núi cho biết tại hai điểm cách nhau 1km trên mặt đất người ta nhìn thấy đỉnh núi với góc nâng lần lượt là 40o và 32o. 
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Bài 13: Từ trên tháp quan sát của một ngọn hải đăng cao 28m, người ta nhìn thấy một chiếc thuyền cứu hộ với góc hạ 20o. Tính khoảng cách từ chân tháp đến thuyền.

Bài 14: Một người có mắt cách mặt đất 1,4m, đứng cách tháp Eiffel 400m nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng 39o. Tính chiều cao của tháp ( làm tròn đến mép ).
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Bài 15: Hai ngư dân đứng ở bên một bờ sông cách nhau 250m cùng nhìn thấy một cù lao trên sông với các góc nâng lần lượt là 30o và 40o. Tính khoảng cách d từ bờ sông đến cù lao.

[image: image565.wmf]1
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Bài 16: Một bức tượng cao 1,6m được đặt trên 1 cái bệ. Tại một điểm trên mặt đất người ta nhìn thấy nóc tượng và nóc bệ với các góc nâng lần lượt 60o và 45o. Tính chiều cao của cái bệ.

Bài 17: Để đo chiều rộng AB của một con sông mà không phải băng ngang qua nó, một người đi từ A đến C đo được AC = 50m và từ C nhìn thấy B với một góc nghiệng 62o với bờ sông. Tính bề rộng của con sông.
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Bài 18: Hai trụ điện cùng chiều cao được dựng thẳng đứng hai bên lề đối diện một đại lộ rộng 80m. Từ một điểm M trên mặt đường giữa hai trụ người ta nhìn thấy đỉnh hai trụ điện với các góc nâng lần lượt là 60o và 30o. Tính chiều cao của trụ điện và khoảng cách từ điểm M đến gốc mỗi trụ điện.
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Bài 19: Một cái tháp được bên bờ một con sông, từ một điểm đối diện với tháp ngay bờ bên kia người ta nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng 60o. Từ một điểm khác cách điểm ban đầu 20m người ta cũng nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng 30o. Tính chiều cao của tháp và bề rộng của sông
ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ 1

I . TRẮC NGHIỆM (3,0 đ):

Câu 1(2 đ): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng


1.  Căn bậc hai số học của số a không âm là:

A.  Số có bình phương bằng a
      
B.
[image: image393.wmf]a



C. -
[image: image394.wmf]a


D. B,C đều đúng

2.  Hàm số  y= (m-1)x –3 đồng biến khi:

A.  m >1

                        B.m <1
C. m
[image: image395.wmf]³

1
D. Một kết quả khác


3.  Cho x là một góc nhọn , trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng:

A.Sinx+Cosx=1       B.Sinx=Cos(900-x)
C. Tgx=Tg(900-x)
D.   A,B,C đều đúng

4.  Cho hai đường tròn (O;4cm) , (O’;3cm) và OO’= 5cm. Khi đó vị trí tương đối của (O)  và(O’) là:


 A.  Không giao nhau
B.  Tiếp xúc ngồi
C.  Tiếp xúc trong
D.  Cắt nhau

Câu 2(1đ):  Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;r) với R > r ; gọi d là khoảng cách OO’.


Hãy ghép mỗi vị trí tương đối giữa hai đường tròn (O) và (O’) ở cột trái với hệ thức tương ứng ở cột phải để được một khẳng định đúng 

	Vị trí tương đối của (O) và (O’)
	Hệ thức

	1) (O) đựng (O’)
	5) R- r < d < R+ r

	2) (O) tiếp xúc trong (O’)
	6) d < R- r

	3) (O) cắt (O’)
	7) d = R + r

	4) (O) tiếp xúc ngồi (O’)
	8) d = R – r

	
	9) d > R + r


II. TỰ LUẬN (7 đ):

Câu 1(2đ):  Cho biểu thức :  P = 
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a. Tìm điều kiện của x để P được xác định . Rút gọn P            b)Tìm x để P > 4

Câu 2(2đ):  Cho hàm số :  y = (m -1)x + 2m – 5 ;  ( m
[image: image397.wmf]¹

1)      (1)

a. Tìm giá trị của m để đường thẳng có phương trình (1) song song với đường thẳng y = 3x + 1

b. Vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1,5 . 

Câu 3(3đ):  Cho nửa đường tròn tâm O,đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax , By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Qua điểm E thuộc nửa đường tròn (E khác A và B) kẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn, nó cắt Ax , By theo thứ tự ở C và D

a) Chứng minh rằng :  CD = AC + BD     
b)Tính số đo góc 
[image: image398.wmf]·
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 ?       c)Tính :  AC.BD ( Biết  OA = 6cm)
ĐỀ 2

Câu 1: (2,0 điểm) 

           a. Thực hiện phép tính: 
[image: image399.wmf]18245380250
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                b.  Tìm x, biết: 
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Câu 2: (2,0 điểm)   

             Cho biểu thức  P=
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a. Tìm giá trị của x để P xác định.
b.  Rút gọn biểu thức P                                                                        c.Tìm các giá trị của x để P <1.                                                  
Câu 3: (2,0 điểm) 

             Cho hàm số y = (m -3) x + 2   (d1)

       a. Xác định m để hàm số nghịch biến trên R.          b.Vẽ đồ thị hàm số khi m = 4                                                               

        c. Với m = 4, tìm tọa  độ giao điểm M của hai đường thẳng (d1) và (d2): y =  2x - 3    

 Câu 4: ( 1,5 điểm)

             Cho tam giác ABC  có AB= 6cm, AC= 4,5cm, BC= 7,5cm.

         a. Chứng minh tam giác ABC vuông.                                              

         b. Tính góc B, góc C, và đường cao AH.                               
Câu 5: (2,5 điểm) 

Cho ( O,R ), lấy điểm A cách O một khoảng bằng 2R. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Đoạn thẳng OA cắt đường tròn (O) tại I. Đường thẳng qua O và vuông góc với OB cắt AC tại K. 

        a.  Chứng minh:  Tam giác OKA cân tại A.                                                            

        b. Đường thẳng KI cắt AB tại M. Chứng minh: KM là tiếp tuyến của đường tròn (O).                                                                                                     

ĐỀ 3
Bài 1: 


Thực hiện phép tính:


a) 
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b) 
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Bài 2: Giải phương trình: 
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Bài 3: Cho biểu thức: P = 
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. Với x > 0; x ≠ 1


a) Rút gọn P


b) Tính giá trị của P khi x =  
[image: image406.wmf]743
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c) Tìm x để P có GTLN.

Bài 4: Cho hàm số: y = f(x) = (m – 1)x + 2m – 3.

a) Biết f(1) = 2 tính f(2).

b) Biết f(-3) = 0; Hàm số f(x) là hàm số đồng biến hay nghịch biến

Bài 5:
 Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn, kẻ tiếp tuyến AM, AN ( M, N là các tiếp điểm).


a) Chứng minh OA vuông góc MN.


b) Vẽ đường kính NOC; Chứng minh CM song song AO.


c) Tính các cạnh của ∆AMN biết OM = 3 cm; ) OA = 5 cm.


ĐỀ4
Bài 1: Thực hiện phép tính:


a) 
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b) 
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Bài 2: Giải phương trình: 
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Bài 3: Cho biểu thức: P = 
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. Với x ≥ 0; x ≠ 1


a) Rút gọn P


b) Tìm x để P = -1


c) Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên.

Bài 4: Cho hàm số: y = ax + 3.Tìm a biết

a) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y  = - 2x. Vẽ đồ thị hàm số tìm được.

b) Đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 7)

Bài 5:
 Cho đường nửa tròn (O), đường kính AB. Lấy điểm M trên đường tròn(O), kẻ tiếp tuyến tại M cắt tiếp tuyến tại A và B của đường tròn tại C và D; AM cắt OC tại E, BM cắt OD tại F.


a) Chứng minh 
[image: image411.wmf]·
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b) Tứ giác MÈO là hình gì?


c) Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường đường kính CD.

ĐỀ 5
Câu 1 (3,0 điểm)

1. Thực hiện các phép tính:

a. 
[image: image412.wmf]14425.4
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b. 
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2. Tìm điều kiện của 
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 để 
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 có nghĩa.

Câu 2 (2,0 điểm)

1.Giải phương trình: 
[image: image416.wmf]4437
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           2.Tìm giá trị của 
[image: image417.wmf]m

 để đồ thị của hàm số bậc nhất 
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 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 
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Câu 3 (1,5 điểm) 

         Cho biểu thức  
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        (với 
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      1.Rút gọn biểu thức A.

2. Tìm 
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 để 
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Câu 4 (3,0 điểm)  
Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Kẻ hai tiếp tuyến 
[image: image424.wmf]A
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 của nửa đường tròn (O) tại A và B (
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 và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB). Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B), kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt tia
[image: image428.wmf]A
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 theo thứ tự tại C và D.

        1.   Chứng minh tam giác COD vuông tại O;

        2.   Chứng minh 
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        3.   Kẻ 
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 Chứng minh rằng BC đi qua trung điểm của đoạn MH.

Câu 5 (0,5 điểm)  

Cho 
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 thỏa mãn: 
[image: image434.wmf]+=

111

xy2014

. Tính giá trị của biểu thức: 


[image: image435.wmf]+

=

-+-

xy

P

x2014y2014


ĐỀ 5

I . TRẮC NGHIỆM (2,0 đ):

Câu 1: Điều kiện của biểu thức 
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A. 
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Câu 2: Giá trị biểu thức 
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A. 
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                 B. 
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                   D. Đáp án khác

Câu 3: Hàm số y = ( - 3 – 2m )x – 5 luôn nghịch  biến khi:

A. 
[image: image445.wmf]3

2

m

<-

              B. 
[image: image446.wmf]3

2

m

£-

                     C. 
[image: image447.wmf]3

2

m

>-

                D. Với mọi giá trị của m

Câu 4: Đồ thị hàm số y  = ( 2m – 1) x + 3 và y = - 3x + n là hai đường thẳng song song khi:

A. 
[image: image448.wmf]2
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              B. 
[image: image449.wmf]1
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                    C. 
[image: image450.wmf]1
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 và 
[image: image451.wmf]3
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        D. 
[image: image452.wmf]1
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Câu 5: Cho hình vẽ, 
[image: image454.wmf]sin
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  là:

	
[image: image455.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image456.wmf],sin
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	[image: image568.wmf]cos
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Câu 6: Cho tam giác ABC, góc A = 900, có cạnh AB = 6, 
[image: image461.wmf]4
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tgB
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 thì cạnh BC là:

A. 8                        B. 4,5                            C. 10                       D. 7,5

Câu 7: Cho ( O; 12 cm) , một dây cung của đường tròn tâm O có độ dài bằng bán kính . Khoảng cách từ tâm đến dây cung là: 

A. 6                       B. 
[image: image462.wmf]63

                     C.
[image: image463.wmf]65

                            D. 18

Câu 8: Hai đường tròn ( O; R) và ( O’ ; R’) có OO’ = d. Biết R = 12 cm, R’ = 7 cm, d = 4 cm thì vị trí tương đối của hai đường tròn đó là:

     A. Hai đường tròn tiếp xúc nhau.                                    B. Hai đường tròn ngoài nhau.

     C. Hai đường tròn cắt nhau



     D. Hai đường tròn đựng nhau

II . TRẮC NGHIỆM (7,0 đ):

Câu 9 (2,5 đ)  Cho biểu thức:    
[image: image464.wmf]11
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a, Rút gọn biểu thức A. 

b, Tính giá trị biểu thức A với 
[image: image466.wmf]423
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c, Tìm x nguyên để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Câu 10 ( 2,0 đ)  Cho hàm số y = ( 2m – 1 ) x + 3          
a, Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm A( 2 ; 5 )

b, Vẽ đồ thị hàm số với m tìm được ở câu a.

Câu 11 ( 3,0 đ)  Cho ( O ; R ) , một đường thẳng d cắt đường tròn (O) tại C và D, lấy điểm M trên đường thẳng d sao cho D nằm giữa C và M, Qua M vẽ tiếp tuyến MA, MB với đường tròn . Gọi H là trung điểm của CD, OM cắt AB tại E. Chứng minh rằng:


a, AB vuông góc với OM.


b, Tích OE . OM không đổi.


c, Khi M di chuyển trên đường thẳng d thì đường thẳng AB đi qua một điểm cố định.

Câu 12 ( 0, 5 đ) Cho x và y là hai số dương có tổng bằng 1. 

Tìm GTNN của biểu thức: 
[image: image467.wmf]22
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ĐỀ 6

Câu 1:  Biểu thức    
[image: image468.wmf]2
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 được xác định khi :


A. mọi x Thuộc R         B. x
[image: image469.wmf]£

0                C. x = 0                  D. x
[image: image470.wmf]³

0             

Câu 2: Hai đường thẳng y = x + 1 và y = 2x – 2 cắt nhau tại điểm có toạ độ là:

              A. ( -3;4 )                       B. (1; 2 )              C. ( 3;4)                  D. (2 ; 3 )

Câu 3: Hệ phương trình 
[image: image471.wmf]25
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       A. 
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Câu 4: Điểm (-1 ; 2 ) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây:

        A. y = 2x + 1           B. y = x - 1                 C. y = x + 1      D. y = -x + 1

Câu 5 :Giá trị biểu thức 
[image: image476.wmf]2
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  Khi x > 1 là:

               A. 1                 B. -1                  C. 1-x                      D. 
[image: image477.wmf]1
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Câu 6:  Nếu hai đường tròn có điểm chung thì số tiếp tuyến chung nhiều nhất có thể là:


A. 4                   B.3                         C.2                    D. 1

Câu 7 : Tam giác ABC có góc B = 450 ;góc C = 600 ; AC = a thì cạnh AB là:

               A. a
[image: image478.wmf]6

              B .
[image: image479.wmf]1
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              C   
[image: image480.wmf]3
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           D.
[image: image481.wmf]2
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Câu 8.  Cho tam giác đều ngoại tiếp đường tròn bán kính 2 cm . Khi đó cạnh của 

            tam giác đều là :

              A. 
[image: image482.wmf]43

 cm          B.    
[image: image483.wmf]23

cm           C.  3cm
[image: image484.wmf]          D.  4 cm

Phần II – Tự luận ( 8 điểm )

Bài 1:( 1,5 điểm) cho biểu thức  A = 
[image: image485.wmf]211
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             a , Rút gọn biểu thức A.

             b, Tìm giá trị lớn nhất của A

Bài 2: ( 2 điểm ) Cho hàm số y = ( m+ 1 ) x +2 (d) 

        a, Vẽ đồ thị hàm số với m = 1

        b, Tìm m để đường thẳng (d) cắt đường thẳng  y = x+ 3 tại điểm có hoành độ bằng 1

Bài 3: ( 1 điểm) Tìm a,b để hệ phương trình sau có nghiệm ( 1;2)  



[image: image487.wmf](1)1
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Bài 4: ( 2,5 điểm )  Cho nửa đường tròn (0) đường kính AB; Ax là tiếp tuyến của nửa đường tròn . Trên nửa đường tròn lấy điểm D ( D khác A,B ) tiếp tuyến tại D của (0) cắt Ax ở S.

               a, Chứng minh S0 // BD

               b, BD cắt AS ở C chứng minh SA = SC

               c, Kẻ DH vuông góc với AB; DH cắt BS tại E . Chứng minh E là trung

                     điểm của DH

Bài 5: ( 1 điểm ): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức   M = a2 + ab + b2 - 3a - 3b + 2011

ĐỀ 6

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính : 

           a) A = 
[image: image488.wmf](
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b) Tìm x, biết: 
[image: image490.wmf]32

x

+=




Bài 2: (2 điểm) Cho biểu thức: [image: image491.wmf]2x92x1x3
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      a)Với giá trị nào của x thì biểu thức P xác định?

b) Rút gọn biểu thức P.

Bài 3: (2 điểm) Cho hàm số y = (m – 1)x + 2   (d1)


a) Xác định m để hàm số đồng biến trên 
[image: image492.wmf]¡

. 


b) Vẽ đồ thị hàm số khi m = 2


c) Với m = 2, tìm giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2): y = 2x – 3.      

Câu 4: (4 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính BC, điểm A thuộc đường tròn. Vẽ bán kính OK song song với BA ( K và A nằm cùng phía đối với BC ). Tiếp tuyến với đường tròn (O) tại C cắt OK ở I, OI cắt AC tại H.
          a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

          b) Chứng minh rằng: IA là tiếp tuyến của đường tròn (O)

          c) Cho BC = 30 cm, AB = 18 cm, tính các độ dài OI, CI.

          d) Chứng minh rằng CK là phân giác của góc ACI.

ĐỀ 7

Bài 1: (3,5 điểm) :


a) Tính 
[image: image493.wmf]2
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b)  Thực hiện phép tính:



1. 
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c)   Rút gọn biểu thức                                   
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               2. 
[image: image497.wmf]7
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d)  1) Tính:  
[image: image498.wmf]17
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                 2)  Cho a, b, c là các số không âm. Chứng minh rằng:
[image: image499.wmf]bc
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 Bài 2: (2 điểm) 
a) Hàm số y = 
[image: image500.wmf]3
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 đồng biến hay nghịch biến? Vẽ đồ thị (d) của hàm số. 

b) Xác định a và b của hàm số y = a.x + b, biết đồ thị của nó song song với đường thẳng   
(d) và cắt trục tung tại điểm có tung độ là 5? 

c) Trong các điểm sau đây điểm nào thuộc, không thuộc đồ thị của hàm số xác định trong câu b?    A( -1; 3),                     B(1; 3)

d) Xác định k để đường thẳng y = -2x +5k và đường thẳng y = 3x - (2k +7) cắt nhau tại 
một điểm thuộc Ox.

Bài 3:(1,5 điểm) 

a) Cho  góc nhọn α biết 
[image: image501.wmf]Cos

α = 
[image: image502.wmf]3

2

. Tính Sinα ?

b) Giải tam giác ABC vuông tại A, biết góc 
[image: image503.wmf]0
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B

, AB = 3,5 cm.

Bài 4: (3,0 điểm) 

Cho đường tròn (0; R) đường kính AB. Lấy điểm C trên cung AB sao cho AC < BC. 

a)Chứng minh 
[image: image504.wmf]ABC

D

 vuông? 

b) Qua A vẽ tiếp tuyến (d) với đường tròn (O), BC cắt (d) tại F . Qua C vẽ tiếp tuyến (d/) với đường tròn(O) cắt ( d) tại D. Chứng minh DA = DF. 

c) Vẽ CH vuông góc với AB ( H thuộc AB), BD cắt CH tại K. Chứng minh K là trung điểm của CH?  Tia AK cắt DC tại E. Chứng minh EB là tiếp tuyến của ( O), suy ra OE// CA?
 ĐỀ 8

 Phần I. Trắc nghiệm khách quan  (2,5 điểm)
Chọn câu trả lời đúng và ghi kết quả vào bài làm

Câu 1. Số nghịch đảo của số 
[image: image505.wmf]223
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 là:

A. 
[image: image506.wmf]1

223

+

 
B. 
[image: image507.wmf]223
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C. 
[image: image508.wmf]322
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D. 
[image: image509.wmf]1
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Câu 2. Với 0 < a < b, biểu thức 
[image: image510.wmf](
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 có kết quả rút gọn là:

A. 3a
B. – a
[image: image511.wmf]3

 
C. – 3a
D. a
[image: image512.wmf]3


Câu 3. Đường thẳng y = 2x - 3 không thể: 

A. Đi qua điểm K(2 ; 1)
B. Song song với đường thẳng y = 2x 

C. Trùng với đường thẳng y = 2x - 3
D. Cắt đường thẳng y = 2x + 2010
Câu 4. Nếu  0o < x < 90o, 
[image: image516.wmf]3
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  thì cosx bằng:

A. 

[image: image518.wmf]13
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B.  
C. 

[image: image521.wmf]43
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D. 
Câu 5. Cho đường tròn (O ; 2cm), dây AB = 2 cm. Khoảng cách từ O đến dây AB bằng:

A. 

[image: image524.wmf]3



 QUOTE [image: image525.png]


 cm
B. cm 
C. 1 cm 
D. 
[image: image527.wmf]3
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  cm

  Phần II. Tự  luận  (7,5 điểm)

        Bài 1. (2,5 điểm) Cho biểu thức   
[image: image529.wmf]5x35
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 QUOTE [image: image530.png]


  
1.Rút gọn Q

2.Tính giá trị của Q khi  x = 
[image: image532.wmf]942
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3.Tìm x biết rằng 
[image: image533.wmf]Q3
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Bài 2. (1,5 điểm) Cho đường thẳng (d): y = x + 3a + 5 (với a là tham số)

1.Tìm a để đường thẳng (d) đi qua điểm A(2 ; 10)

2.Tìm a để đường thẳng (d) cắt đường thẳng (Δ): y = 2 – 2x tại điểm B(x ; y) thoả mãn 

x2 + y2 = 40.
Bài 3. (3,0 điểm) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 1. Vẽ một phần tư đường tròn tâm A bán kính bằng 1 nằm trong hình vuông, trên đó lấy điểm K khác B và D. Tiếp tuyến tại K với đường tròn cắt cạnh BC ở E, cắt cạnh CD ở F.

1. Chứng minh rằng: 
[image: image534.wmf]·

0
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2.Gọi P là giao điểm của AE và BK, Q là giao điểm của AF và DK 

a) Chứng minh PQ // BD

b) Tính độ dài đoạn PQ

3.Chứng minh rằng: 
[image: image535.wmf]222EF1
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 QUOTE [image: image536.png]N2-2<EF <1



 
Bài 4. (0,5 điểm) Cho x ≥ –1, y ≥ 1 thoả mãn
[image: image537.wmf]2

x1y12(xy)10x6y8

++-=-+-+

.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x4 + y2 – 5(x + y)  + 2020.
ĐỀ 9

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

1) 
[image: image538.wmf]31243527
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Câu 2 (2,5 điểm). Cho hàm số 
[image: image542.wmf](
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 (1) có đồ thị là đường thẳng dm.
1)Vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1.

2) Tìm m để hàm số (1) đồng biến trên 
[image: image543.wmf]¡

.

      3) Tìm m để dm đồng qui với hai đường thẳng d1: y = x + 4 và d2: y = -2x + 7.
Câu 3 (1,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết AB = 3, AC = 4. 

1)Tính độ dài cạnh BC.


2) Tính diện tích tam giác ABH.
Câu 4 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm A bán kính AH và kẻ thêm đường kính HD của đường tròn đó. Từ D kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt AC kéo dài tại E.

1.Chứng minh rằng  tam giác BEC là tam giác cân tại B.

2.Chứng minh rằng BE là tiếp tuyến của đường tròn tâm A bán kính AH.

Câu 5 (1,0 điểm).Tính giá trị biểu thức 
[image: image544.wmf]33
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ĐỀ 10

Bài 1: (1.5 điểm) Tính giá trị của biểu thức : 

           a) A = 
[image: image545.wmf]4
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image546.wmf]

b) B=

[image: image547.wmf](
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Bài 2: (3 điểm) Cho biểu thức: P = 
[image: image548.wmf]224

4

22

xx

x

xx

+-

--

-

-+




a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức P. Rút gọn biểu thức P.


b) Tìm x để P=2

c) Tính giá trị của P tai x thỏa mãn 
[image: image549.wmf](
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Bài 3: (2 điểm) Cho hàm số y = (m – 1)x + m   (1)


a) Xác định m để đường thẳng (1) song song với đường thẳng y = 
[image: image550.wmf]1

2

x - 
[image: image551.wmf]1
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b) Xác định m để đường thẳng (1) cắt trục hoàng tại điểm A có hoành độ x=2


c) Xác định m để đường thẳng (1) là tiếp tuyến của đường tròn tâm (O) bán kính bằng 
[image: image552.wmf]2

.
   (với O là gốc tọa độ của mặt phẳng Oxy)      

Câu 4: (3 điểm) Cho đường tròn (O;R), và các tiếp tuyến AB, AC cắt nhau tại A nằm ngoài đường tròn (B,C là các tiếp điểm) Gọi H là giao điểm của BC và OA.
          
a) Chứng minh OA 
[image: image553.wmf]^

 BC và OH.OA=R2

b) Kẻ đường kính BD của đường tròn (O) và đường thẳng CK 
[image: image554.wmf]^

 BD  (K
[image: image555.wmf]Î

 BD) . Chứng minh:

OA//CD  và AC.CD=CK.AO

c) Gọi I là giao điểm của AD và CK. Chứng minh 
[image: image556.wmf]V

BIK và 
[image: image557.wmf]V

CHK có diện tích bằng nhau.
Câu 5: (0.5 điểm)  Cho a,b,c là cách số dương thỏa mãn: a2+2b2
[image: image558.wmf]£

 3c2 Chứng minh: 
[image: image559.wmf]123
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